
Thø TiÕt 10A1 10A2 10N1 10N2 10N3 10D1 10D2 10D3 10D4
1 Văn 

 Mai Linh
Anh 

 Thành
Anh 

 Thúy Loan
Toán 

 Nguyễn Đức
GDCD 
 Thiện

Văn 
 Hải Liên

Công nghệ 
 Ch.Phương

Tin 
 H.Tiệp

Lý 
 Tuyết

2 Văn 
 Mai Linh

Anh 
 Thành

GDCD 
 Thiện

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 Hồng Linh

Văn 
 Hải Liên

Hoá 
 Bùi Hiền

Tin 
 H.Tiệp

Sử 
 M.Khuyên

3 GDCD 
 Vũ Anh

Hoá 
 Hảo

Văn 
 Minh Trang

Anh 
 Hồng Linh

Toán 
 Bình

Hình 
 Nguyễn Đức

Anh 
 Dương

GDCD 
 Thiện

Văn 
 Hải Liên

4 Sử 
 M.Khuyên

Hoá 
 Hảo

Văn 
 Minh Trang

GDCD 
 Thiện

Toán 
 Bình

Hình 
 Nguyễn Đức

Anh 
 Dương

Hoá 
 Bùi Hiền

Văn 
 Hải Liên

5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

1 Anh 
 Ngọc Minh

Lý 
 Thông

Sinh 
 My

Văn 
 Mai Linh

Hoá 
 Nhung

Công nghệ 
 Ch.Phương

Lý 
 Tuyết

Anh NN 
Toán 

 Q.Anh

2 Anh 
 Ngọc Minh

Lý 
 Thông

Công nghệ 
 My

Văn 
 Mai Linh

Hoá 
 Nhung

Sinh 
 Ch.Phương

Lý 
 Tuyết

Văn 
 Kim Anh

Anh NN 

3 Hoá 
 Nhung

Tin 
 Tiến

Toán 
 Kim Sơn

Anh NN 
Văn 

 Mai Linh
Lý 

 Tuyết
Hoá 

 Bùi Hiền
Văn 

 Kim Anh
Công nghệ 

 My

4 Hoá 
 Nhung

Văn 
 Minh Trang

Toán 
 Kim Sơn

Lý 
 Thông

Văn 
 Mai Linh

Anh NN 
Đại 

 Đặng Hiền
Anh 

 H.Phương
Anh 

 Ngọc Minh

5 Tin 
 Tiến

Văn 
 Minh Trang

Anh NN 
Lý 

 Thông
Toán 
 Bình

GDCD 
 Thu Hà

Đại 
 Đặng Hiền

Anh 
 H.Phương

Anh 
 Ngọc Minh

1 Lý 
 Hùng Mạnh

Toán 
 Văn Cơ

Văn 
 Minh Trang

Toán 
 Nguyễn Đức

Sử 
 Thúy

Anh 
 Dương

Anh NN 
Toán 
 Thủy

Địa 
 Tú Hồng

2 Lý 
 Hùng Mạnh

Toán 
 Văn Cơ

Văn 
 Minh Trang

Sử 
 Thúy

Anh NN 
Anh 

 Dương
Tin 

 H.Tiệp
Toán 
 Thủy

Sinh 
 My

3 Toán 
 Văn Cơ

Anh NN
Thể dục 

 Thư
Hoá 

 Trần Đức
Tin 

 H.Tiệp
Địa 

 Tú Hồng
Văn 

 Minh Trang
Sử 

 Thúy
Hoá 

 Bùi Hiền

4 Toán 
 Văn Cơ

Tin 
 Tiến

Địa 
 Thu Hiền

Hoá 
 Trần Đức

Địa 
 Tú Hồng

Hoá 
 Bùi Hiền

Văn 
 Minh Trang

Văn 
 Kim Anh

Anh 
 Ngọc Minh

5 Tin 
 Tiến

Địa 
 Thu Hiền

Toán 
 Kim Sơn

GDCD 
 Thu Hà

Văn 
 Kim Anh

1 Văn 
 Mai Linh

Địa 
 Thu Hiền

Tin 
 H.Tiệp

Anh 
 Hồng Linh

Lý 
 Lập

Đại 
 Quỳnh

Văn 
 Minh Trang

Toán 
 Thủy

Toán 
 Q.Anh

2 Văn 
 Mai Linh

Thể dục 
 Luận

Tin 
 H.Tiệp

Anh 
 Hồng Linh

Lý 
 Lập

Đại 
 Quỳnh

Văn 
 Minh Trang

Hoá 
 Bùi Hiền

Toán 
 Q.Anh

3 Địa 
 Thu Hiền

Văn 
 Minh Trang

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Nguyễn Đức

Tin 
 H.Tiệp

Lý 
 Tuyết

Hình 
 Q.Anh

Thể dục 
 Thư

Hoá 
 Bùi Hiền

4 Thể dục 
 Luận

Văn 
 Minh Trang

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 Hồng Linh

Tin 
 H.Tiệp

Hình 
 Q.Anh

Địa 
 Trần Yến

Thể dục 
 Thư

5 Anh NN 
Anh 

 Hồng Linh
Địa 

 Trần Yến

1 Anh 
 Ngọc Minh

Toán 
 Văn Cơ

Lý 
 Bùi Thúy

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Mai Linh

Văn 
 Hải Liên

Đại 
 Đặng Hiền

Sinh 
 Hà Thúy

Toán 
 Q.Anh

2 Địa 
 Thu Hiền

Toán 
 Văn Cơ

Lý 
 Bùi Thúy

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Mai Linh

Văn 
 Hải Liên

Sử 
 Thúy

Công nghệ 
 Hà Thúy

Toán 
 Q.Anh

3 Toán 
 Văn Cơ

GDCD 
 Thu Hà

Địa 
 Thu Hiền

Văn 
 Mai Linh

Toán 
 Bình

Tin 
 H.Tiệp

Thể dục 
 Thư

Lý 
 Tuyết

GDCD 
 Thiện

4 Toán 
 Văn Cơ

Sinh 
 Trung

Sử 
 Thúy

Văn 
 Mai Linh

Toán 
 Bình

Thể dục 
 Thư

Địa 
 Trần Yến

Lý 
 Tuyết

Tin 
 H.Tiệp

5 Công nghệ 
 Trung

Thể dục 
 Luận

Hoá 
 Bùi Hiền

Địa 
 Trần Yến

Lý 
 Tuyết

1 Toán 
 Văn Cơ

Anh 
 Thành

Hoá 
 Trần Đức

Công nghệ 
 Võ Hải

Địa 
 Tú Hồng

Anh 
 Dương

Sinh 
 Ch.Phương

Toán 
 Thủy

Tin 
 H.Tiệp

2 Sinh 
 Hà Thúy

Toán 
 Văn Cơ

Hoá 
 Trần Đức

Sinh 
 Võ Hải

Thể dục 
 Thư

Sử 
 M.Khuyên

Tin 
 H.Tiệp

Toán 
 Thủy

Địa 
 Tú Hồng

3 Công nghệ 
 Hà Thúy

Sử 
 M.Khuyên

Sinh hoat 
 Loan

Địa 
 Tú Hồng

Sinh 
 Trung

Đại 
 Quỳnh

Anh 
 Dương

Sinh hoat 
 Thủy

Văn 
 Hải Liên

4 Sinh hoat 
 Mai Linh

Sinh hoat 
 Hảo

Toán 
 Kim Sơn

Địa 
 Tú Hồng

Công nghệ 
 Trung

Sinh hoat 
 M.Khuyên

Sinh hoat 
 Dương

Anh 
 H.Phương

Văn 
 Hải Liên

5 Toán 
 Kim Sơn

Sinh hoat 
 Võ Hải

Sinh hoat 
 Bình

Địa 
 Tú Hồng

Sinh hoat 
 Hải Liên

Thø 7
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Thø 3

Thø 4
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Thø 6


